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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 14/10-18/10/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, 

Việt Nam giảm nhẹ và Ấn Độ không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 525 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn so 

với tuần trước. Nhu cầu gia tăng từ Indonesia và Philippines. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 493 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Các thương nhân hiện đang cảm thấy thoải mái hơn với mức 

giá hiện nay. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 537 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so 

với tuần trước. Hoạt động giao dịch diễn ra trầm lắng khi nguồn cung 

nội địa ở mức thấp. [1] 

 450

 480

 510

 540

 570

 600

U
S

D
/t

ấ
n

Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

 

❖ Trong 9 tháng năm 2024, 

Philippines đã nhập khẩu 

tổng cộng 3,28 triệu tấn gạo, 

tăng 22% so với mức 2,68 

triệu tấn cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Campuchia đã xuất khẩu 

445.913 tấn gạo, trong 9 

tháng năm 2024, trị giá 335,4 

triệu USD. 

 

❖ Trong năm tài chính 

2023/2024, Pakistan đã xuất 

khẩu 6 triệu tấn gạo các loại, 

trị giá 4 tỷ USD tăng mạnh so 

với mức 2,15 tỷ USD trong 

năm tài chính trước. 

 

❖ Sản lượng gạo của 

Indonesia trong năm 2024 

ước đạt 30,34 triệu tấn, giảm 

2,43% so với cùng kỳ năm 

trước. 
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Philippines: Theo Cục Trồng trọt Philippines, 

trong 9 tháng năm 2024, quốc gia này đã nhập 

khẩu tổng cộng 3,28 triệu tấn gạo, tăng 22% so 

với mức 2,68 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Trong 

đó, nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam với 2,6 triệu 

tấn, tiếp theo là Thái Lan với 410.000 tấn. [2] 

Theo Cơ quan Thống kê Philippines, tính đến 

ngày 1/9/2024, lượng gạo tồn kho của Philippines 

ở mức 1,66 triệu tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, 63,3% do các thương nhân 

nắm giữ, 27,6% do hộ gia đình nắm giữ còn lại 

9,1% do Cơ quan Lương thực Quốc gia nắm giữ. 

[3] 

Campuchia: Theo Liên đoàn Lúa gạo 

Campuchia, quốc gia này đã xuất khẩu 445.913 

tấn gạo, trong 9 tháng năm 2024, trị giá 335,4 

triệu USD. Campuchia đã xuất khẩu gạo đến 65 

quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, Trung Quốc 

là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của 

Campuchia với 81.423 tấn gạo, trị giá 52,63 triệu 

USD. Các loại gạo mà Campuchia xuất khẩu bao 

gồm gạo thơm, gạo trắng, gạo đồ và gạo hữu cơ. 

[4] 

Nigeria: Theo Cơ quan Dịch vụ Nghiên cứu và 

Khuyến nông Quốc gia Nigeria (NAERLS), trong 

vụ Mùa Mưa 2024, quốc gia này sản xuất được 

9,13 triệu tấn gạo so với mức 8,9 triệu tấn trong 

năm 2023. Bang Niger dẫn đầu với 700.000 tấn 

gạo, tiếp theo là các bang Kogi, Benue và Kano. 

Tuy nhiên, hơn 350.000 ha đất nông nghiệp đã bị 

mất do tình trạng bất ổn xảy ra tại quốc gia này. 

[5] 

Pakistan: Trong năm tài chính 2023/2024, 

Pakistan đã xuất khẩu 6 triệu tấn gạo các loại, trị 

giá 4 tỷ USD tăng mạnh so với mức 2,15 tỷ USD 

trong năm tài chính trước. Nguyên nhân chính 

cho sự gia tăng xuất khẩu của quốc gia này là 

điều kiện thời tiết thuận lợi và được hưởng lợi từ 

lệnh cấm xuất khẩu gạo kéo dài hơn một năm của 

Ấn Độ. Theo Shahjahan Malik, cựu chủ tịch Hiệp 

hội Xuất khẩu gạo Pakistan, các nhà xuất khẩu đã 

đặt mục tiêu xuất khẩu gạo đạt 5 tỷ USD trong 

năm tài chính tiếp theo. [6] 

Indonesia: Theo Cơ quan Thống kê Indonesia, 

sản lượng gạo của quốc gia này trong năm 2024 

ước đạt 30,34 triệu tấn, giảm 2,43% so với cùng 

kỳ năm trước. Diện tích thu hoạch lúa năm nay đã 

giảm 1,64% xuống mức 10,05 triệu ha. [7] 

Thái Lan: Theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo 

Thái Lan (TREA), xuất khẩu gạo của Thái Lan 

năm này dự kiến sẽ cao hơn năm trước bất chấp 

cuộc khủng hoảng lũ lụt gần đây. Theo TREA, sản 

lượng gạo Thái Lan năm nay sẽ đạt khoảng 33-

34 triệu tấn, cao hơn mức 32 triệu tấn trong năm 

ngoái. Bên cạnh đó, Thái Lan đã xuất khẩu 7 triệu 

tấn gạo trong 9 tháng năm 2024, và con số này 

được dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn nữa do các đơn 

đặt hàng gạo đang chờ xử lý và tác động từ việc 

dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ. [8] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 14/10-18/10/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 giảm, OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.950 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.240 

VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.900 

VNĐ/kg, tăng 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Hải Dương: Vụ Đông - Xuân 2024/2025, tỉnh Hải Dương có kế hoạch 

gieo trồng 63.000 ha lúa. Hải Dương phấn đấu năng suất lúa đạt 65 

tạ/ha, sản lượng đạt 344.500 tấn. [2] 

Trong gieo cấy lúa, chủ trương của tỉnh Hải Dương là giảm diện tích 

trà Xuân sớm xuống dưới 6%, tăng tối đa trà Xuân muộn. Trà Xuân 

sớm cấy bằng các giống lúa Nếp 415, DT 22... Phương thức gieo cấy 

bằng mạ dược. Thời gian gieo mạ từ ngày 15-20/12/2024; thời gian 

cấy từ ngày 1-10/2/2025. Trà xuân muộn gieo cấy bằng các giống lúa 

thường (Q5, Khang dân 18, ADI 28, SHPT3...), lúa chất lượng (BT7, 

QD11, TBR225, TBR279, TBR87, TBR97,...) và lúa lai (Lai thơm 6...). 

Gieo cấy bằng mạ non trên nền đất cứng, mạ sân, mạ khay cấy máy, 

thời gian gieo từ ngày 1-10/2/2025 và cấy từ ngày 10-28/2/2025; hoặc 

bằng thương phức gieo thẳng, thời gian gieo từ ngày 10-20/2/2025. [2] 
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❖ Vụ Đông - Xuân 2024/2025, 

tỉnh Hải Dương có kế hoạch 

gieo trồng 63.000 ha lúa. 

 

❖ Tính đến cuối tháng 9/2024, 

tỉnh Vĩnh Long đã xuống 

giống được 35.397 ha lúa Thu 

- Đông, đạt 118% so với kế 

hoạch. 

 

❖ Vụ lúa Hè - Thu 2024, toàn 

tỉnh Sóc Trăng sản xuất được 

139.360 ha, hiện đã thu hoạch 

được 127.884 ha đạt 91% 

diện tích. 

 

❖ Vụ lúa Hè - Thu năm nay, 

nông dân Hậu Giang xuống 

giống được 76.616 ha và hiện 

đã thu hoạch được gần 

30.000 ha, năng suất bình 

quân ước đạt 6,27 tấn/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM TIN 



 

 Trang 4 
 

SỐ 40 (21.10.2024) 

 

Vĩnh Long: Tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, vụ 

Thu - Đông năm nay toàn huyện xuống giống diện 

tích trên 1.430 ha, đạt 104,3% so kế hoạch, tăng 

48,5 ha so cùng kỳ. Ước sản lượng đến cuối vụ đạt 

trên 8.300 tấn, ước lợi nhuận 25-26 triệu đồng/ha. 

Vụ lúa này, nông dân chủ yếu sử dụng các giống 

ngắn ngày, có chất lượng cao, kháng sâu bệnh, 

cho năng suất cao như: OM 9582, Đài thơm 8, OM 

5451, OM 7347, OM 18… Đây là những loại giống 

khá an toàn về dịch bệnh và phù hợp với điều kiện 

thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ thời gian qua 

được doanh nghiệp thu mua giá cao và theo chiều 

hướng tăng. [3] 

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Long, tính 

đến cuối tháng 9/2024, toàn tỉnh đã xuống giống 

được 35.397 ha lúa Thu - Đông, đạt 118% so với 

kế hoạch. Hiện các trà lúa xuống giống sớm đã bắt 

đầu thu hoạch. Đến nay, nông dân trong tỉnh đã thu 

hoạch trên 13.600 ha, năng suất ước đạt khoảng 

5,7 tấn/ha với sản lượng trên 9.000 tấn. Nhìn 

chung, các trà lúa đang phát triển khá tốt, ngay từ 

đầu vụ, Sở Nông nghiệp & PTNT đã khuyến cáo 

nông dân tuân thủ lịch thời vụ, xuống giống tập 

trung, né rầy, tăng cường quản lý sâu bệnh, thực 

hiện tốt khâu vệ sinh đồng ruộng, chọn giống chất 

lượng tốt có khả năng chống chịu mặn, hạn, rầy 

nâu và đạo ôn khi gieo sạ; tập huấn hướng dẫn về 

kỹ thuật sản xuất lúa và phòng trừ sâu bệnh nên 

đã hạn chế được thiệt hại xảy ra. [3] 

Sóc Trăng: Vụ lúa Hè - Thu 2024, toàn tỉnh Sóc 

Trăng sản xuất được 139.360 ha, hiện đã thu 

hoạch được 127.884 ha đạt 91% diện tích, năng 

suất bình quân ước gần 60 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so 

với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, giá lúa thơm nhẹ 

7.600 - 8.500 VNĐ/kg và lúa đặc sản 8.500 - 

10.500 VNĐ/kg. Với giá lúa này cao hơn từ 200-

1.100 VNĐ trên giống lúa thơm nhẹ và nhóm giống 

đặc sản từ 1.000-2.000 VNĐ/kg, nông dân có lợi 

nhuận cao hơn cùng kỳ từ 10-15%. [4] 

Hậu Giang: Theo đánh giá của ngành nông nghiệp 

tỉnh Hậu Giang, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, vận động và triển khai giới thiệu nhiều mô 

hình tiết kiệm lúa giống trong gieo sạ mang lại hiệu 

quả kinh tế cao của các ngành, các cấp thời gian 

qua, từ đó tỷ lệ hộ dân trong tỉnh áp dụng mô hình 

ngày càng tăng qua các vụ lúa. Cụ thể trong vụ lúa 

Hè - Thu năm nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng lượng lúa 

giống trong gieo từ 80 đến dưới 100kg/ha chiếm 

gần 13% (tăng gần 5% so với cùng kỳ); còn lượng 

lúa giống gieo sạ từ 100-150 kg/ha chiếm 68,1% 

(giảm 0,7% so với cùng kỳ); lượng giống gieo sạ 

trên 150 kg/ha chiếm 19,3% (giảm 4,15% so với 

cùng kỳ). Ngoài giảm lượng lúa giống thì tỷ lệ nông 

dân sử dụng giống xác nhận trong gieo sạ chiếm 

75,28%, tăng 5,86% so với cùng kỳ. Việc áp dụng 

mô hình máy cấy, sạ hàng, sạ thưa,… đã làm giảm 

sử dụng lúa giống đáng kể cho nông dân Hậu 

Giang. [5] 

Vụ lúa Hè - Thu năm nay, nông dân Hậu Giang 

xuống giống được 76.616 ha và hiện đã thu hoạch 

được gần 30.000 ha, năng suất bình quân ước đạt 

6,27 tấn/ha. [5] 

Thái Bình: Ông Đinh Công Mấn, Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, vụ lúa Mùa năm 

2024, toàn huyện gieo cấy 11.105 ha bằng các 

giống lúa ngắn ngày, trong đó gống lúa năng suất 

cao chiếm 57,86%, giống lúa chất lượng cao chiếm 

42,14%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3 

khiến hơn 9.700 ha lúa Mùa bị thiệt hại, ảnh 

hưởng, năng suất lúa giảm mạnh. Dự kiến năng 

suất lúa đạt 50,6 tạ/ ha, giảm 8,78 tạ/ha, sản lượng 

đạt 56.187 tấn, giảm 10.248 tấn so với vụ Mùa năm 

2023. Tính đến ngày 15/10 toàn huyện đã thu 

hoạch được gần 2.000 ha. Huyện Kiến Xương sẽ 

tiếp tục tuyên truyền người dân tập trung nhân lực, 

phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa với 

phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh 

những bất lợi do thời tiết gây ra. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://thiennhienmoitruong.vn/hai-duong-gieo-

trong-63-000ha-lua-rau-mau-trong-vu-dong-

xuan.html 

[3]:https://baovinhlong.com.vn/kinh-te/202410/vu-

lua-thu-dong-nong-dan-vui-trung-mua-duoc-gia-

1b3777a/ 

[4]: http://lamdongtv.vn/tin-tuc-n25014/lua-he-thu-

cuoi-vu-tang-gia-nong-dan-soc-trang-phan-

khoi.html 

[5]:http://baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-nong-

thon/ty-le-gieo-sa-lua-giong-duoi-100kg-ha-chiem-

gan-13-trong-vu-he-thu-99444.html 

[6]:https://baothaibinh.com.vn/tin-

tuc/49/210216/kien-xuong-nang-suat-lua-mua-

giam-nong-dan-kem-vui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40327625/asia-

rice-india-prices-hold-near-1-year-lows-thai-rates-

rise-on-steady-demand 

[2]:https://www.philstar.com/business/2024/10/12/23

91824/january-september-rice-imports-hit-33-mmt 

[3]:https://www.bworldonline.com/economy/2024/10/

15/628043/philippine-rice-inventory-up-by-6-8/ 

[4]:https://english.news.cn/20241014/bdccac47805e

4efca1c2916306b26894/c.html 

[5]:https://www.vanguardngr.com/2024/10/nigerias-

wet-season-rice-production-records-9-2m-metric-

tonnes/ 

[6]:https://www.arabnews.com/node/2575218/pakist

an 

[7]:https://www.hellenicshippingnews.com/indonesia

-rice-output-seen-down-2-43-in-2024-statistics-

bureau-says/ 

[8]:https://en.vietnamplus.vn/thailands-rice-exports-

expected-to-be-higher-in-2024-post298409.vnp 
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Trang 6 
 

SỐ 40 (21.10.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8500 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8300 -100 

Hậu Giang 8600 -200 

Tiền Giang 7500 -200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9500 +200 

Đồng Tháp 8700 0 

Trà Vinh 8500 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


